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s5:18 /cv-rHs
V/v Cdng bd thdng tin tr€n ciing th6ng
tin di€n rrh crta UBCKNN vd S& Giao
dich CK Hd NQi bdo cdo qudn tri Cdng
ty ndm 2023

Thdnhphii Hd Chi Minh, ngay 30 thdng 01 ndm 2024

Kinh gti:
Uy ban Chrmg khodnNhd nudc

Scy Giao dich Chimg khodn HA NQi

C6ng ty: C6ng ty Cd phin Kinh doanh Thriy hf,i sin Sii Gdn.

Ma Chrmg kho6n: APT.

Try sd chinh: Ld 4-6-8, duong s6 1A, Khu c6ng nghiQp T6n Tao, phucrng T6n Tao A,
Qufln Binh Tdn, TP. Hd Chf Minh.

DiQntho4i: 84-28-37541802 Fax: 84-28-37541808.

Ngudi thuc hiQn C6ng bO thOng tin: BA O6 NCQC NGA

EiQn thopi: 84-28-37 541802 Fax 84-28-37541 808.

Di dQng: 0907396004

Lopi Th6ng tin cdng b6: Dinh lc!

N$i dung th6ng tin c6ng b6: c6ng uo ttrong tin b6o c6o eu6n tri c6ng ty ndm2023

Chring t6i xin cam k6t c6c thdng tin c6ng b5 trdn ddy ld dring sp that vd hodn todn
chiu tr6ch nhi$m tru6c ph6p luflt vA nQi dung c6c th6ng tin dA c6ng b6.

rran trQng.

PHAP LUAT
EOC

Noi nhQn:

- Nhu tr6n (6 c6ng bO rr);
- HDQT/BKS C6ng ty (d6 b6o c6o);

- Luu: VT, TK-Cdng ty.
'ruLr-

KINH DOANI{

rn0v nAr sin
sAl ecu

DO NGOC NGA



Phg lgc V
nAo cAo riNH HiNH euAN rRI cONG rY

@an hdnh kim theo Thfing tff sii 76/2020/TT-BTC ngdy 16 thdng 11 ndm 2020 ct)q B0 trudng
B0 Tdi chinh)

CONC TY CO PHAN KINH DOANH
THUY TTAT sAN SAI GON

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc lSp - Tg do - Hqnh phfc

s5: g/isc-HEer TP.HCM ngdy Jlthdng 0l ndm 2024

BAo CAo
Tinh hinh quin tri c6ng ty

(Nnm 2023)

Kfnh grli: - Uy ban chimg khoSn Nhd nu6c;

S0 Giao dich chimg kho6n HdNQi.

- Ten cdng ty: cONc rY co PHAN KINH DoAI\H THUY ult sAN sAr coN
- Dia chi try s0 chinh LO 4-6-8, dadng sd lA, Khu Cdng nghiQp Tdn Tso, Qudn Binh Tdn,

TP.HO Chi Minh.

- DiQn tho4i; 02837541812Fax:02837541891Email: congbothongtin@apt.com.vn

- V6n <Ii0u /€: SS rj,d1ng

- M6 chimg kho6n: APT

- MO hinh quin tri c6ng ty:

+ D4i hQi il6ng cO d6ng, HQi <I6ng quAn tri, Ban Kiiim so6t vd T6ng Gi6m d6c/Gi6m
-Aooc

- Vd vipc thgc hiQn chfc n[ng ki6m toan nQi b0: Chua thlrc hiQn.

I. Hog tlQng cria D4i hQi ddng c6 ddng.

. Th6ng tin vA c6c cuQc hgp vdNghi guy6Vquyiit dinh cua D4i hQi <t6ng c6 d6ng (bao
g6m ci c6c Nghi quy6t cua D4i hQi ddng cO d6ng dugc th6ng qua ducri hinhthr?c 6y f ki6n
bdngvdnbdn).

str
No.

SO Ngfri quytiVquyet
dinh

Ngdv NQi dung

1
014{Q-
DHCDTN/2023

281412023

+ Th6ng qua cdc b6o c6o ho4t dQng

cira HEQT, Ban Ki0m so6t, Ban di6u hdnh
vC ttlt qui hopt dQng n6m 2022virKti ho4ch
ndm2O23,b6o c6o tdi chinh d6 ki6m to6n.

+ Th6ng qua viQc mi6n nhiQm 01

thanh vi6n Ban ki6m so6t vd bAu b6 sung 01

thanh vi0n m<ri.
+ Th6ng qua nQi dung sira eOl OiCu te-

sria d6i qui ch6 nQi bQ v0 quan tri C6ng ty,

Qui ch6 ho4t dQng HEQT.

(



. + Th6ng qua vi6c lga chon dcrn vi
ki6m to6n b/o c6o tdi chinh ndm2023.

+ Th6ng qua cdc bdo c6ov6 viQc quy6t
to6n chuydn th6 giai d4on Doanh ,gfriQp
Nhd Nu6c, Tinh hinh ho4t dQng Cty TNHH
Somo Farm Tdn Bi6n.

II. HQi tl6ng Quin tri @do cio t2 th6ng):

1. Th6ng tin vd thenh vi6n HQi ddng qu6n tri GIDeT).

3. Ho4t dQng giSm sit cria HEeT AOi vOi Ban T6ng Gi6m d5c.

T6ng Girim d6c vi c6c thdnh vi6n di6u hdnh cria C6ng ty de tuen thri vd thgc hiQn
nghiCm t:f,c cdc trlghi qrvit Dai hQi d6ng c6 d6ng thucrng ni6n; chri trucmg, Nghi quyet
HQi d6ng Quin tri; c6 nhiou co gang diAu hdnh hopt dQng L.rn ao*n cria c6ng rJ. 6";i;
tinh hinh san xuSt kinh doanh ; chdm ro t5t <loi 1619 rgooi lao d6ng, kh6ng iA 

"ay 
rac6c

cuQc dinh c6ng, l6n q6ng.

Ban Tdng qi6* d6c.thucrng xuy6n b5o c6o tinh hinh ho4t dQng sin xu,jt kinh doanh,
b6o c6o chcvdnt6 AOt xu6t xay ra trong C6ng ty A6 rrQi dong euan trf ndm bat va c6 chi
dao kjp thcri.

4. Ho4t dQng cin cdc titiu ban thuQc HQi d6ng quan tri (ntiu c6): Kh6ng c6 titiu ban.

5. C6c nghi quy6t quan trgng cua HQi d6ng quan tri (86o c6o l2thane).

Chric vg (thdnh vi|n
HDQT dQc lQp, TVHDQT

khilng tti\u hdnh)

Ngny bit tlAu/khdng cdn ti thinh
vi6n HDQT/ HDQT tIQc rfp

Ong Nguy6n
LAm Vinh Huy

Cht {ch
HDQT/TVHDQT khdng

di6u hdnh
l5/04t2017

6ng Nguy6n
Thanh Vinh

2. Cdc cuQc h-op HDQT:

STT Thinh vi6n HDQTi Sii nuOi nqp
HDQT tham dg/

Tf lQ tham
dE hqp

Lf do kh6ng tham
du hgp

01
Ong Nguyt, Le- Virh

Huy 06 100%

02
Ong Nguy6n Thdnh

Vinh 06 rc0%

03 Ba D5 Ngsc Nga 06 100%



stt
No.

sii Neni quytit Ngiv NQi dung
rv le

thOng qua

01
01arQ-

HDQT12023
61U2023

eO nfrigm Ong Nguydn Thdnh
Vinh git chric vp Ph6 Cht tich
HDQT

t00%

02
024\rQ-

HEQT12023
61y2023

Mi6n nhiQm chric vg T6ng
Gi6m dOc OOi v6i 6ng Nguy6n
Thanh Vinh vd U6 nniem Ba E6
NgQc |ea gifl chrlc vp TOng
Gi6m tl6c

66,67yo

03
03arQ-

HDQT12023
t71U2023

PhC duyQt K€ hopch sin xuAt
kinh doanh ndm2023

t00%

04
04arQ-

HDQT12023
t71U2023

ChAp thupn giao dich v6i
nguoi nQi b0 ngudi c6 li€n quan -
Trung trdm phdn ptrOi SafRA

t00%

05
05/t\rQ_

HEQT12023
t71U2023

Chdp thuQn giao dich v6i
nguoi nQi b0 ngudi c6 li6n quan -
COng ty quan lf kinh doanh Chg
Binh Di6n

t00%

06
06n\rQ-

}IEQT12023
0710312023

T6 chric dAi hQi AOng cO ttOng

thulng ni6n n6m 2023
t00%

07
07arQ-

HDQT12023
2810312023

Chdp thuQn giao dich v6i
nguoi nQi bQ ngudi c6 1i6n quan -
C6ng ty C6 phdn Song MQc

t00%

08
084{Q-

HDQT/2023
0310412023

Mi6n nhiQm vd BAu bO sung
thanh vi6n Ban Ki6m so6t tpi dpi
hQi <16ng cO dOng thulng ni6n
ndm2023

t00%

09
OearQ-

}IEQT12023
1914t2023

ChAp thufln giao dich v6i
nguoi nQi b0 ngucri c6 li6n quan-
Chi nh6nh T6ng c6ng ty Thuong
mai Sdi Gdn TNHH MTV - Si6u
Thi Sdi Gdn

t00%

11
llArQ-

HEQT12023
3t/t0/2023 g6 nhiem thu ky C6ng ty t00%

t2 12ArQ-
}IEQT12023

251t212023
Nghi quy6t chgn AASC ld dcyn

vi ki6m to6n BCTC ndm 2023
100%

II. Ban so6t.

ffi
%ox' cdr

K]NH I

THtiY }

\ sAla

1. Th6ng tin vO thAnh vi0n Ban Ki6m so6t (BKS).

stt
No.

Thirnh vi6n BKS Chfc vg
Ngiy bit tlflu/kh6ng

cdn ldr thinh vi6n BKS
Trinh tIQ chuyOn

m6n

1 Ong Vfi Minh B6o
Trucmg

Ban
291412021 Cir nh0n kinh tC



Ct nhdn LuQt

2. CuQc ho.p cria Ban Kiiim so6t.

stt Thenh vi6n BKS
56 bu6i

hgp tham
du

Tv le
tham d1r

hqp

Tv l0
bi6u

quy6t

Lf do kh6ng tham dg
hqp

1 Ong Vfi Minh 86o 07/07 r00% r00%

2
Bd NguySn Ngpc

Mai Trinh 05/05 r00% r00%
Duoc Dai hQi dong cd
cl6ng b6u b6 sung ngdy
28/4t2023

3
Ba Le Thi Thny

Trang 07t07 100% r00%

4
Bd Nguy6n Thi

Thanh Hoa 02t02 t00% rc0%
Eugc Eai hQi d6ng co
d6ng mi6n nhiQm ngdy
2814t2023

Ban Ki6m sodt dE nhQn ttugc dAy dri c6c th6ng tin vd Nghf quy6t cria HQi ddng qu6n
fti @DQT),B,6o c6o tdi chinh cria C6ng ty n6m 2023.

Thanh vi€n Ban Ki6m so6t tham dg c6c phi6n hop cta HEeT. Tr6n ccy s6r d6, Ban
Ki6m so6t kfp thoi theo s6t c6c ho4t dQng cria c6ng ty va vigc thpc hiQn Ngrri q"yet .rr,
Dai hQi d6ng-c6 d6ng.

Ban Ki6m so6t duy tl AO. $p trong hoat dQng ki6m tra girim s6t cria minh. Trong
I2thdngndm2023, Ban KiiSm so6t chua nhfln ttugc ki6n nghi nao cua c6 dong d6i v6i cfi
dao vd di6u hnnh cria HDer, Ban Kiiim so6t, Ban r6ng ciam d6";; .ar, ffian g cin
C6ng ty.

4.HoqtdQng cira Ban Ei6u hinh:

- Ban Ei6u hinh q.qu..hi?l:a:,"0i dung theo Nghf quvtit cta Dpi.hQi d6ng c6
{6rg, Nghi quvtitl qty€t ttinh cua HQi rl6ng quai tri va tffi dr ir- .a, [6 rioacrr r<inrr
doanh cria c6ng ty dE rtuqc ph6 duyQt.

- Trong ndm.2023, COng ty ti6p tgc trao. eOi va.nm viQc v6i c6c b6n v6 vp kiQn cria

f,T::biLri"e^4q ldm viQc vcri co cyq trram quyen3a ryat bans @i 3zt- tz:z -tzs xo
yjelNs_h:, TS: 9 Rinh Thanh, Tp. H6 chi Minh, 49 6ng i.n Ktrie*, phucmg r 0, eufln
11, Tp. HO Chi Minh.

- Ban DiAu hdnh ptrOi hgp chflt ch0 v6i co quan thAm quyAn vd c6c ho4t dQng ph6t
lj, t4i cic mat beng ctia C6ng ty.

- Ban DiAu hnnh quy6t liQt trong c6ng tdc ki6m so6t c6ng n-o., hang t6n kho, tirm
tn g,... c6ng ty ho4t <lQng dim b6o tuan tht theo Luft doanh nghiQp, euy ch6, DiAu lQ cria
C6rrg ty, ...



- TEng cucmg hgrp t6c vdi nhimg kh6ch hang tiCm ndng, d6ng thoi tim ki6m th6m
mQt s6 t$ trudng trong nu6c vd xuit khAu; Tirng bu6c xdy dpg vd ngiy cang phdt tri6n
vC trintr anh thucrng hiQu, dim b6o c6ng viQc lim 6n dinh cho nguoi lao ctQng.

- COng t6c quytit toan giai dopn chuy6n th6 doanh nghiQp Nhi nu6c sang COng ty
c6 phdn sau khi c6 Bi6n ban chinh thr?c cria Ki6m toan Nhd nu6c KV VIII ngiy 261512020,

L..1voi sO ti6n phii nQp v0 ngdn s6ch Nhd nu6c ld 28.258.592.3t3 d6ng. Ban Di6u hAnh dA

cirng Satra ti6p t.uc thUc hign c6c giiitrinh, ki6n nghi, d6 ngh! UBND Thenh ph6 vn Ki€m
torln Nhi nu6c xem x6t, sdm gi6i quyiSt ntrung v6n chua c6 kiSt qu6.

- Ch6p hanh dung qui dfnh vA cdng b6 thOng tin c16i voi COng ty Dai chring. 86o
c5o tai chfnh, b6o c6o quin tri, b6o c6o thucrng ni6n, ... dugc c6ng b6 kip thoi, cl6ng tdi
dAy dri tr6n website C6ng ty, CO phitiu l€n san Upcom tpo di6u kiQn c6 d6ng n6m clugc
th6ng tin c6 phitlu,...

- Cii titin hQ th6ng quan $ trong C6ng ty ti6p tpc phdt huy tric dpg, tpo m6i trudng
lim viQc n6ng dQng, chuy6n nghiQp cho c6c can bQ, nhdn vi€n. Hoirn thiQn c6c co chti quan

l!, ghntr6ch nhiQm v6i quy6n lgi cria nguoi lao ttQng.

- LuOn quan tdm d6n doi s6ng, t4o mdi trucmg tdm viQc t6t nfr6t cho Ngudi lao
<tQng.Thpc hiQn <I6y <hi vd cao hcyn quy <linh c6c chfnh s6ch an sinh xE hQi cho ngudi lao
tlQng; ludn t4o mqi didu kiQn tt6 c6c Dodn th6, Nguoi lao dQng thUc hiQn tOt nniem vp dugc
giao, dugc tham gia c6c ho4t tlQng phong trio cria COng ty, t?o sU d6ng thuan, dodn k6t,
nh6t tri trong todn C6ng ty.

- Thpc hiQn dAy <hi nghia vI] voi Nhd nu6c theo luAt dinh.

5. Hopt dQng kh6c cria Ban Ki6m so6t:

- Ban Ki6m so6t thulng xuyOn tham gia c6c cuQc hgp giao ban cria Ban EiAu hanh,
cht dQng ldm vipc vor cdc phdng chuydn m6n dC kip thoi ndm b6t tinh hinh ho4t dQng kinh
doanh cua COng ty.

- Ngodi viQc ki6m tra giim s6t, Ban Ki6m so6t cflng tham gia g6p y trong cdng tiic
sopn th6o, ban hanh c6c quy chti/ quy dfnh nQi bQ cria cdng ty OC troan thiQn hcrn vd phir
hqrp v6i tinh hinh thUc t6.

IV. Ban tli6u hinh.

i&$
'o w\(
,HIil \
)9Ail,H
:Al SAil

conl,!9

STT
No.

-, 1
I nann vren ljan dreu

henh
Ngdy thfung
nlm sinh

Trinh <IQ chuy6n
m6n

Ngdy b6 nhiem/
mi6n nhiQm thdnh

vi6n Ban di6u hdnh/

01 Ba D6 Nggc Nga t0lslt986
Ct nhdn K6
Toan
Ct nhan Luat

0y0212023

02
OngNguy6n Thanh

Vinh l6/05/t976 Th4c S! Kinh T6
Mi6n nhigm T6ng
GiSm d6c tir ngdy
0U0212023

03
6ng Mai Minh

Vuong
0213lt97s

K! su CN CB
Thriy sin.
Cri nhdn Kinh tC

t0l20rt



Hg vd t€n
Ngdy th6ng nlm

sinh
Trinh dQ chuydn m6n

nghiQp vp
Ngdy U6 nfrigmf mi6n

nhiQm
Bd Dodn Thi Thu

HE
031711977 Cri nhan Kinh t6 0t/0U2016

YI. Dio t4o vd qufln tri c6ng r)..

C6c kh6a ddo t4o vdqudn fi c6ng ty md c6c thdnh vi€n HEQT, thanh vi6n BKS, Gi6m d5c
(T6ng Gi6p tl6c) dieu heoh, caicinbQ quan lf kh6c ve Thi ky c6ng ty dE tham gia theo
quy dinh vC quan tr! c6ng ty; Kh6ng

VII. Danh s6ch vd nguiri c6 li0n quan cfra c6ng ty ilpi chling @6o c6o n[m) vir giao
dich cfra nguli c6li6n quan cfra cdng ty vfi chinh c6ng tv. @hw lqtc ttinh kDm).

1. Danh s6ch vd nguoi c6 li6n quan cta c6ng ty

ddng lry doanh nghiQp,
cht:rc)/NSH

tsH": s0 CMND/HQ chi€u (ddi voi cd nhdQ hortc 56 Gidy chtirtg nhqn
Giiiy phdp hoqt dQng hoSc giay rd phdp'ly tucrng duig @6fv6i.t6

1 .. 2._Giao dich gifra c6ng ty vdi nguoi c6 li6n quan cria c6ng ty; hoflc gita c6ng ty vcri
co d6ng I6n, ngudi nQi bQ, nguoi c6 li6n quan cria ngudi nQi bQ:

- Chi nh6nh T6ng c6ng ty Thuong m4i Sdi Gdn TNHH MTV - Si6u Thi Sdi Gdn

- C6ng ty CO phAn d6u tu Song MQc

- Chi nh6nh T6ng c6ng ty Thucrng m4i Sdi Gdn TNHH MTV - Trung tdm phdn ph5i
SATRA.

- chi nhanh T6ngc6ng ty Thuong m4i Sdi Gdn TNHH MTV - c6ng ry quan g vd
kinh doanh Chq Binh Di6n

3. Giao dich gita ngudi nQi b0 cQng ty, nguoi c6 li6n quan cria ngudi nQi bQ voi
c6ng ty con, c6ng ty do c6ng ty nEm quy6n ki6m iodt. Kh6ng c6

4. Giao dich gifra c6ng ty vor c6c r16i tuqng ktxic

4.1. Gjao dich gifta c6ng ty v6i c6ng ty md thanh vi6n HDQT, thanh vi6n Ban KiCm
so5t, Gi6m d5c G6ng Gi6m d6c) vd qguoiquan !V khaS dE vd <tang h thanh vi6n s6ng ldp
ho4c thinh vi6n HDQT, Gi6m d6c (T6ng Gi6m d6c) di6u hdnh tron-g thdi gian ba (03; nam
tro l4i d6y:

Kh6ng c6

4.2. Giao dfch gifa c6ng ty y6i c6-ng ty mi ngycri c6 li6n quan cta thdnh vi€n HDQT,
thanh vi6n Ban KiiSmso6t, Giam d6c (!6ng Gi6m d5c) ve nguoi qudn lf kh6c li thdnh vi6n
HDQT, Gi6m ddc (TOng Giem d6c) diCu hdnh: Kh6ng c6

STT

Itlo.

TOn t6
chtrc/cit
nhAn

Tdi khoin
giao dich
chimg
kho5n(n6u
c6)

Chric vp
t4i c6ng
ty (n6u
c6)

^^ ^,t50 Ulay
NSH*,
nsdv
c6p, noi
cdpNS.l1

Dia chi
trp sd
chinh/
Eia chi
li6n hQ

Thdi
<ti6m

uit aAu
ld
ngudi
c6 li6n
quan

Thdi
di6m
khdng
cdn ld
nguoi
c6 li6n
quan

Lf do

M6i
quan
hQ li€n
quan

vdi
cOng

tyl

Ghi chil/Note. Gidy NSH*: sij Cl,twOmO cnii ddi voi cd nhdn) hodc Sii G



4.3.,Cdc giao dich kh6c cira c6ng ty (n6u c6) c6 th6 mang lai lqi ich vflt ch6t hopc
phi vflt chdt rl6i v6i thdnh vi6n HDer vi6n Ban Ki6m so6t, Gi6m d6c G6ng Gi6m
d6c) vd ngudi quin l;i kh6c: Khdng c6

YIII. Giao dich c6 phi6u cria nguli nQi bQ vir ngudi li6n quan cria ngudi nQi bQ @fo
c6o nim)

1. Danh s6ch ngudi nQi b0 vd ngudi c6 li6n quan cria ngudi nQi bQ

(Phu luc d{nh kdm)

2. Giao dich cua nguoi nQi b0 vd ngudi c6 li6n quan d6i vcyi c6 phitiu cta cdng ty:
Khdng c6

Trong ndm2023, Ngdn hdng Sacombank vdn dang tii5p tpc khcri kiQn y6u cAu thanh
todn cdc khoin no qu6 h4n tu ndm 2009 gFl nuy. uOi tong eu6n 1ri v6n ilang tich cyc
thucrng luqng vcri NgAn hdng Sacombg[#d{\phucrng an liai q,,yet.

ffifficnHerDdNG eu

,il
I *..1lt///

Noi nhQn:
. UCCKNN;
- SO GDCK HN
- Luu: VT,...

str
No.

Nguoi
thgc hiQn
giao dlch

Quan hQ

v6i ngudi
nQi bQ

^A A ..t
DO CO pfieu SO

-).nmr oau Ky
56 c6 phitiu sor., ,nuu cuol Ky

Ly do tdng, gi6m
(mua, b6n,
r A '1.cnuyen ool,
thuong...)

56 cd
phit5u

ry lc Sd c0
phi6u

Tv le

1

IX. C6c v6n uu,i khric

KINH DOANH i

rx0v xAt sil+*
.sAt e0u/)

6D

N LAM \TNII HUY



DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN 

 

STT 
Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

 1 

Tổng Công 

ty Thương 

mại Sài Gòn 

TNHH Một 

thành viên 

 

Đơn vị chủ sở 

hữu vốn Nhà 

Nước 

  1/2007   

Sỡ hữu trên 

10% Cổ phiếu 

có quyền biểu 

quyết 

2 

Công ty Cổ 

phần tập 

đoàn Somo 

Việt Nam 

 
Chủ tịch 

HĐQT 
  26/6/2020   

Sỡ hữu trên 

10% Cổ phiếu 

có quyền biểu 

quyết 

3 
Nguyễn 

Vinh Quang 
 Không   4/2012   

Cha của 

CT.HĐQT 

4 
Lâm Thị 

Mai 
 Không   4/2012   

Mẹ của 

CT.HĐQT 

5 
Nguyễn Thị 

Đoan Trân 
 Không   4/2012   

Vợ của 

CT.HĐQT 

6 Nguyễn Huy 

Thành 
 Không   4/2012   

Con của 

CT.HĐQT 

7 
Nguyễn 

Nam 

Phương 

 Không   4/2012   
Con của 

CT.HĐQT 



STT 
Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

8 
Nguyễn 

Lâm Vinh 

Dự 

 Không   4/2012   
Anh của 

CT.HĐQT 

9 Lâm Triều 

Phát 
 Không  

 
4/2012   

Chồng Bà Đỗ 

Ngọc Nga 

TV.HĐQT 

10 Lâm Phát 

Đạt 
 Không      

Con Bà Đỗ 

Ngọc Nga 

TV.HĐQT 

11 Lâm Triều 

Vỹ 
 Không  

 
   

Con Bà Đỗ 

Ngọc Nga 

TV.HĐQT 

12 Đỗ Văn 

Quang 
 Không   4/2012   Cha Bà Đỗ 

Ngọc Nga 

13 Nguyễn Thị 

Thảnh 
 Không   4/2012   Mẹ Bà Đỗ 

Ngọc Nga 

14 
Đỗ Hoàng 

Nhựt 
 Không   4/2012   

Em bà Đỗ 

Ngọc Nga 

 

15 Hồ Thị 

Sương 

068C208116-

00 
Không  

 2022   Em dâu bà Đỗ 

Ngọc Nga 



STT 
Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

16 Lâm Văn 

Tâm 
 Không   4/2012   Bố Chồng  bà 

Đỗ Ngọc Nga 

17 Trần Kim 

Hương 
 Không   4/2012   Mẹ chồng  bà 

Đỗ Ngọc Nga 

18 Phạm Thu 

Thảo 
 Không   4/2021   

Vợ Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 

19 Vũ Trọng 

Kinh 
 Không   4/2021   

Bố Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 

20 Mai Thị Hoa  Không   4/2021   

Mẹ Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 

21 Phạm Văn 

Vĩnh 
 Không   4/2021   

Bố Vợ Ông 

Vũ Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 

22 Trần Thị 

Kim Nhan 
 Không   4/2021   Mẹ Vợ Ông 

Vũ Minh Bảo 



STT 
Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

Trưởng Ban 

KS 

23 Nguyễn 

Hoàng Thư 
 Không   4/2021   

Anh rể Ông 

Vũ Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 

24 Vũ Thị 

Hằng Nga 
 Không   4/2021   

Chị  Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 

25 Nguyễn Hải 

Bằng 
 Không   4/2021   

Anh rể  Ông 

Vũ Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 

26 Vũ Thị Kim 

Nguyệt 
 Không   4/2021   

Chị  Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 

27 Quách Duy 

Tân 
 Không   4/2021   

Em rểÔng Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 



STT 
Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

28 

Vũ Thị 

Tuyết 

Nhung 

 Không   4/2021   

Em ruột Ông 

Vũ Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 

29 
Vũ Duy 

Quang 
 Không   4/2021   

Em ruột Ông 

Vũ Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 

30 

Huỳnh 

Nguyễn 

Trúc 

Phương 

 Không   4/2021   

Em dâu Ông 

Vũ Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 

31 
Vũ Thị 

Thùy Duyên 
 Không   4/2021   

Em Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 

32 
Vũ Hoàng 

Tú Trinh 
 Không   4/2021   

Em Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 

33 Lê Văn Điền  Không   4/2017   

Bố Bà Lê Thị 

Thùy Trang 

TV Ban KS 



STT 
Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

34 
Trần Nguyệt 

Thu 
 Không   4/2017   

Mẹ ruột Bà 

Lê Thị Thùy 

Trang TV Ban 

KS 

35 
Lê Đăng 

Khoa 
 Không   4/2017   

Em ruột Bà 

Lê Thị Thùy 

Trang TV Ban 

KS 

36 
Lê Thanh 

Trang 
 Không   4/2017   

Em ruột Bà 

Lê Thị Thùy 

Trang TV Ban 

KS 

37 
Lê Đăng 

Khôi 
 Không   4/2017   

Em ruột Bà 

Lê Thị Thùy 

Trang TV Ban 

KS 

38 
Lê Đăng 

Khâm 
 Không   4/2017   

Em ruột Bà 

Lê Thị Thùy 

Trang TV Ban 

KS 

39 

Nguyễn 

Phạm 

Phương 

Khánh 

 Không   4/2017   
Vợ Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh   



STT 
Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

40 
Nguyễn 

Hoàng Bách 
 Không   4/2017   

Con Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh   

41 
Trần Thị 

Hoa 
 Không   10/2019   

Mẹ Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh   

42 
Phạm Thị 

Huỳnh Hoa 
    10/2019   

Mẹ vợ Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh   

43 
Nguyễn Thị 

Ánh Hồng 
 Không   1102019   

Chị Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh   

44 
Nguyễn 

Ngọc Quí 
 Không   10/2019   

Anh Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh   

45 
Nguyễn Thị 

Kim Hạnh 
 Không   10/2019   

Chị Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh   

46 Trần Thị 

Minh Xuân 
 Không   10/2011   

Vợ Ông Mai 

Minh Vương 

P.TGĐ 



STT 
Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

47 Mai Đăng 

Khoa 
 Không   10/2011   

Con Ông Mai 

Minh Vương 

P.TGĐ 

48 Mai Đăng 

Khôi 
 Không   10/2011   

Con Ông Mai 

Minh Vương 

P.TGĐ 

49 
Mai Văn 

Tổng 
 Không   10/2011 7/2015  

Bố ruột (đã 

mất) Ông Mai 

Minh Vương 

P.TGĐ 

50 Nguyễn Thị 

Tại 
 Không   10/2011   

Mẹ ruột Ông 

Mai Minh 

Vương 

P.TGĐ 

51 Mai Văn 

Đặng 
 Không   10/2011   

Anh ruột Ông 

Mai Minh 

Vương 

P.TGĐ 

52 Mai Văn 

Tèo 
 Không   10/2011   

Anh ruột Ông 

Mai Minh 

Vương 

P.TGĐ 



STT 
Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

53 
Mai Thị 

Ngọc 

Phương 

 Không   10/2011   

Em ruột Ông 

Mai Minh 

Vương 

P.TGĐ 

54 Mai Út Hiền  Không   10/2011   

Em ruột Ông 

Mai Minh 

Vương 

P.TGĐ 

55 Mai Chí 

Linh 
 Không   10/2011   

Em ruột Ông 

Mai Minh 

Vương 

P.TGĐ 

56 
Nguyễn 

Nam Thanh 
 Không   10/2016   

Chồng Bà 

Đoàn Thị Thu 

Hà KTT 

57 
Đoàn Văn 

Minh 
 Không   10/2016   

Cha Bà Đoàn 

Thị Thu Hà 

KTT 

58 
Nguyễn Thị 

Cánh 
 Không   10/2016   

Mẹ Bà Đoàn 

Thị Thu Hà 

KTT 

59 
Nguyễn Duy 

Khang 
 Không   10/2016   

Con Bà Đoàn 

Thị Thu Hà 

KTT 



STT 
Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

60 
Nguyễn 

Đoàn Vy An 
 Không   10/2016   

Con Bà Đoàn 

Thị Thu Hà 

KTT 

61 
Đoàn Thị 

Kim Dung 
 Không   10/2016   

Em ruột Bà 

Đoàn Thị Thu 

Hà - KTT 

62 
Trần Thị 

Tâm 
 Không   10/2016   

Mẹ chồng Bà 

Đoàn Thị Thu 

Hà - KTT 

63 
Nguyễn 

Quốc Dũng 
 Không   10/2016   

Anh ruột 

chồng Bà 

Đoàn Thị Thu 

Hà - KTT 

64 
Nguyễn Thị 

Kim Phương 
 Không   10/2016   

Chị chồng Bà 

Đoàn Thị Thu 

Hà - KTT 

65 
Phạm Gia 

Bảo 
 Không   20/6/2022 28/04/2023 

Bà 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Hoa hết 

nhiệm kỳ 

Con Bà 

Nguyễn Thị 

Thanh Hoa - 

Thành viên 

Ban kiểm soát 

66 
Nguyễn Văn 

Khánh 
 Không   20/6/2022 28/04/2023 

Bà 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Bố Bà 

Nguyễn Thị 

Thanh Hoa - 



STT 
Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

Hoa hết 

nhiệm kỳ 

Thành viên 

Ban kiểm soát 

67 
Trương Thị 

Đào 
 Không   20/6/2022 28/04/2023 

Bà 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Hoa hết 

nhiệm kỳ 

Mẹ Bà 

Nguyễn Thị 

Thanh Hoa - 

Thành viên 

Ban kiểm soát 

68 
Nguyễn Văn 

Tửu 
 Không   28/4/2023   

Cha bà 

Nguyễn Ngọc 

Mai Trinh – 

Thành viên 

Ban Kiểm 

soát 

69 
Nguyễn Thị 

Kiển 
 Không   28/4/2023   

Mẹ bà 

Nguyễn Ngọc 

Mai Trinh – 

Thành viên 

Ban Kiểm 

soát 

70 

Nguyễn 

Quang Vĩnh 

Nguyên 

 Không   28/4/2023   

Anh trai bà 

Nguyễn Ngọc 

Mai Trinh – 

Thành viên 

Ban Kiểm 

soát 



STT 
Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

71 
Trần Kim 

Quyên 
 Không   28/4/2023   

Chị dâu bà 

Nguyễn Ngọc 

Mai Trinh – 

Thành viên 

Ban Kiểm 

soát 

 

Công ty Cổ 

phần Somo 

Farm Cửu 

Long 

 Không      

CT.HĐQT 

Công ty APT  

là Chủ tịch 

HĐQT Somo 

Farm Cửu 

Long 

 Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy 

tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH  



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY CP KINH DOANH THS SÀI GÒN 

STT Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú Note 

1 

Ông 

Nguyễn 

Lâm Vinh 

Huy 

  Chủ tịch HĐQT   0 0 

 Người Đại diện 

vốn của Công ty 

CP Tập đoàn 

Somo Việt Nam 

1.1 Nguyễn 

Vinh Quang 
 Không   0 0  

1.2 Lâm Thị 

Mai 
 Không   0 0  

1.3 Nguyễn Thị 

Đoan Trân 
 Không   0 0  

1.4 
Nguyễn 

Nam 

Phương 

 Không  

 

0 0  

1.5 Nguyễn Huy 

Thành 
 Không  

 
0 0  

1.6 
Nguyễn 

Lâm Vinh 

Dự 

 Không  

 

0 0  

2. 
Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh 

 

Phó Chủ tịch 

HĐQT 

 

  400 400 

Phó CT HĐQT từ 

ngày 01/2/2023 

Người đại diện 

vốn của Tổng 

công ty Thương 

Mại Sài Gòn 



STT Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú Note 

TNHH MTV 

(SATRA) 

2.1 

Nguyễn 

Phạm 

Phương 

Khánh 

 Không   0 0  

2.2 Nguyễn 

Hoàng Bách 
 Không   0 0  

2.3 Trần Thị 

Hoa 
 Không   0 0  

2.4 Nguyễn Thị 

Ánh Hồng 
 Không   0 0  

2.5 Nguyễn 

Ngọc Quí 
 Không   0 0  

2.6 Nguyễn Thị 

Kim Hạnh 
 Không   0 0  

2.7 Phạm Thị 

Huỳnh Hoa 
    0 0  

3. Bà Đỗ Ngọc 

Nga 
 TV. HĐQT   0 0 

 Người Đại diện 

vốn của Công ty 

CP Tập đoàn 

Somo Việt Nam 

3.1 Lâm Triều 

Phát 
 Không  

 
0 0  



STT Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú Note 

3.2 Lâm Phát 

Đạt 
 Không  

 
0 0  

3.3 Lâm Triều 

Vỹ 
 Không  

 
0 0  

3.4 Đỗ Văn 

Quang 
 Không  

 
0 0  

3.5 Nguyễn Thị 

Thảnh 
 Không  

 
0 0  

3.6 Đỗ Hoàng 

Nhựt 
 Không  

 
0 0  

3.7 Hồ Thị 

Sương 
 Không  

 
                    

 

21.224  

 

0.0024  

3.8 Lâm Văn 

Tâm 
 Không   0 0  

3.9 Trần Kim 

Hương 
 Không   0 0  

4 
Bà Nguyễn 

Thị Thanh 

Hoa 

 
TV.Ban Kiểm 

soát  

 

0 0 
Miễn nhiệm 

ngày 28.4.2023 

4.1 Phạm Gia 

Bảo 
 Không   0 0  



STT Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú Note 

4.2 Nguyễn Văn 

Khánh 
 Không   0 0  

4.3 Trương Thị 

Đào 
 Không   0 0  

5. Ông Vũ 

Minh Bảo 
 

Trưởng Ban 

Kiểm soát  

 

1.000.000 11,36% 

 Người Đại diện 

vốn của Công ty 

CP Tập đoàn 

Somo Việt Nam 

5.1 Phạm Thu 

Thảo 
 Không  

 
0 0  

5,2 Vũ Trọng 

Kinh 
 Không   0 0  

5.3 Mai Thị Hoa  Không   0 0  

5.4 Phạm Văn 

Vĩnh 
 Không   0 0  

5.5 Trần Thị 

Kim Nhan 
 Không   0 0  

5.6 Nguyễn 

Hoàng Thư 
 Không    0 0  

5.7 Vũ Thị 

Hằng Nga 
 Không    0 0  

5.8 Nguyễn Hải 

Bằng 
 Không  

 
0 0  



STT Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú Note 

5.9 Vũ Thị Kim 

Nguyệt 
 Không   

 
0 0  

5.10 Quách Duy 

Tân 
 Không   

 
0 0  

5.11 
Vũ Thị 

Tuyết 

Nhung 

 Không   0 0  

5.12 Vũ Duy 

Quang 
 Không    0 0  

5.13 

Huỳnh 

Nguyễn 

Trúc 

Phương 

 Không    0 0  

5.14 Vũ Thị Thùy 

Duyên 
 Không   0 0  

5.15 Vũ Hoàng 

Tú Trinh 
 Không   

 
0 0  

6. 
Bà Nguyễn 

Ngọc Mai 

Trinh 

 
TV.Ban Kiểm 

soát  

 

0 0 

Được bầu làm 

TV Ban KS   vào 

ngày 28/4/2023 

6.1 
Nguyễn Văn 

Tửu 
 Không   0 0  



STT Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú Note 

6.2 
Nguyễn Thị 

Kiển 
 Không   0 0  

6.3 

Nguyễn 

Quang Vĩnh 

Nguyên 

 Không   0 0  

6.4 
Trần Kim 

Quyên 
 Không    0 0  

7 Bà Lê Thị 

Thùy Trang 
 

TV Ban Kiểm 

soát   0 0 

Người Đại diện 

vốn Tổng Cty 

TM sài Gòn 

TNHH MTV 

(SATRA) 

7.1 Lê Văn Điền  Không   0 0  

7.2 
Trần Nguyệt 

Thu 
 Không   0 0  

7.3 
Lê Đăng 

Khoa 
 Không   0 0 

Không liên lạc 

được nên không 

có số CCCD 

7.4 
Lê Thanh 

Trang 
 Không  

 
0 0  

7.5 
Lê Đăng 

Khôi 
 Không  

 
0 0  

7.6 
Lê Đăng 

Khâm 
 Không  

 
0 0  



STT Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú Note 

8 
Ông Mai 

Minh 

Vương 

 
Phó Tổng Giám 

đốc  

 

500 500  

8.1 
Trần Thị 

Minh Xuân 
 Không   600 600  

8.2 
Mai Đăng 

Khoa 
 Không   0 0  

8.3 
Mai Đăng 

Khôi 
 Không   0 0  

8.4 
Mai Văn 

Tổng 
 Không   0 0  

8.5 
Nguyễn Thị 

Tại 
 Không   0 0  

8.6 
Mai Văn 

Đặng 
 Không   0 0  

8/7 
Mai Văn 

Tèo 
 Không   0 0  

8.8 

Mai Thị 

Ngọc 

Phương 

 Không  
 

0 0  

8.9 Mai Út Hiền  Không   0 0  

8.10 
Mai Chí 

Linh 
 Không   0 0  

9 
Bà Đoàn 

Thị Thu Hà 
 

Kế Toán 

Trưởng   3.900 3.900  



STT Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú Note 

9.1 
Nguyễn 

Nam Thanh 
 Không   0 0  

9.2 
Đoàn Văn 

Minh 
 Không   0 0  

9.3 
Nguyễn Thị 

Cánh 
 Không   0 0  

9.4 
Nguyễn Duy 

Khang 
 Không   0 0  

9.5 
Nguyễn 

Đoàn Vy An 
 Không   0 0  

9.6 
Đoàn Thị 

Kim Dung 
 Không  

 
0 0  

9/7 
Trần Thị 

Tâm 
 Không  

 
0 0  

9.8 
Nguyễn 

Quốc Dũng 
 Không  

 
0 0  

9.9 
Nguyễn Thị 

Kim Phương 
 Không  

 
0 0  

10 
Lê Ngọc 

Châu 
 Thư ký   0 0 

Ngày bổ nhiệm 

01/11/2023 

10.1 
Nguyễn Thị 

Kiều 
 Không  

 
0 0  



STT Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú Note 

10.2 Lê Anh Kiệt   Không   0 0  

10.3 
Lê Hoàng 

Duy 
 Không  

 
0 0  

sGhi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy 

tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH  
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